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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)













Câu 1. Cho ba lực có độ lớn là , lực  có độ lớn ,  có độ lớn cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết góc giữa ,  là  và góc giữa , là . Khi đó độ lớn của của lực tổng hợp tác động lên vật là
[image: A diagram of a prism
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	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Cho   và . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. vectơ  vuông góc với vectơ .	B. vectơ  vuông góc với vectơ .




	C. vectơ  vuông góc với vectơ .	D. vectơ  vuông góc với vectơ .





Câu 3. Cho hai vectơ  và  khác . Tích vô hướng hai vectơ  và  là


	A. .		B. .	


	C. .   		D. .





Câu 4. Cho điểm có . Tìm toạ độ điểm có hoành độ dương trên đường thẳng  sao cho .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho số gần đúng với độ chính xác . Hãy viết quy tròn số .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Số lượng học sinh đăng kí thi môn cầu lông các lớp từ lớp 6 đến lớp 9 được thống kê trong bảng dưới đây:
	Lớp
	6
	7
	8
	9

	Số lượng
	20
	25
	22
	15


Tìm Mốt của mẫu số liệu trên.
	A. 9.	B. 6.	C. 8.	D. 7.
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, vectơ nào sau đây có độ dài bằng 1




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Cho véctơ  và  đều khác véctơ  và có . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  và cùng phương.		B. và vuông góc với nhau.




	C.  và ngược hướng.		D.  và cùng hướng.

Câu 9. Cho mẫu số liệu sau: . Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.
	A. 16.	B. 17.	C. 18.	D. 19.

Câu 10. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




[bookmark: MTBlankEqn]	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tìm tọa độ của vectơ .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Cho  có . Tìm tọa độ trực tâm H của ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 13. Cho  là trọng tâm của  và điểm  bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 14. Cho mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số sau:
	Giá trị
	5
	6
	7
	8

	Tần số
	7
	12
	11
	10


Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.
	A. 6,7.	B. 6,6.	C. 6,8.	D. 6,9.




Câu 15. Cho hình vuông  có cạnh bằng , hai đường chéo cắt nhau tại . Độ dài  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 16. Tìm giá trị của  sao cho , biết rằng  ngược hướng và .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17. Đo vận tốc trung bình của một chiếc xe mô tô chạy trên đường cho kết quả là km/h. Đánh giá sai số tương đối của phép đo trên.




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18. Cho hai vectơ  và , biết  và . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: _Hlk152052466]Câu 19. Trên bao bì của  bao gạo ghi thông tin khối lượng là . Khối lượng thực của bao gạo nằm trong đoạn nào?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20. Cho , . Tìm tọa độ của 




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 21. Cho. Số quy tròn của số gần đúng là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 22. Cho ba vectơ ,  và  khác , trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


	A. .[image: ]	B. .


	C. .[image: ]	D. .
Câu 23. Hai vectơ nào có toạ độ sau đây là cùng phương?








	A. và.	B.  và.	C. và.	D.  và .



Câu 24. Cho , . Nếu  cùng phương thì:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25. Cho tứ giác  là hình bình hành. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 26. Trên đường thẳng chứa cạnh  của  lấy một điểm  sao cho . Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 27. Cho 3 điểm ,, thẳng hàng trong đó nằm giữa và . khi đó các cặp véc tơ nào sau đây cùng hướng?








	A. và .	B. và .	C. và .	D. và .




Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ , cho , , .  Chọn khẳng định đúng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29. Cho , gọi  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 30. Cho  đều cạnh bằng . Tính tích vô hướng .




	A. .	B. .	C. .          D. .


Câu 31. Trên đường thẳng  lấy điểm như hình vẽ thì đẳng thức nào sau đây là đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32. Sản lượng lúa (tạ/ha) của 10 tỉnh cho bởi số liệu: 30; 30; 10; 25; 35; 45; 40; 40; 35; 45. Giá trị bất thường của mẫu số liệu là
	A. 45.	B. 40; 45.	C. 10.	D. 10; 45.
Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ, cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và .

Câu 34. Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?
	A. Độ lệch chuẩn.	B. Trung vị.	C. Số trung bình.	D. Mốt.

Câu 35. Hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN (3 điểm)


Bài 1. (1 điểm) Mẫu số liệu sau cho biết sĩ số của  lớp khối  tại một trường THPT trên địa bàn Quận Thanh Xuân:
	Lớp
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7

	Sĩ số
	

	

	

	

	

	

	



a) Tìm số trung bình và các tứ phân vị của mẫu số liệu.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
Chú ý: Các kết quả của số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu làm tròn tới hàng phần trăm.


Bài 2. (1,5 điểm) Trong mặt phẳng , cho 
a) 
Chứng minh 3 điểm tạo thành một tam giác.
b) 
Tìm tọa độ trọng tâm của .
c) 

Tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành.



Bài 3. (0,5 điểm) Cho , hãy xác định (chỉ rõ vị trí) điểm sao cho nhỏ nhất.

------ HẾT ------


	Trang Seq/Seq - Mã đề 604
oleObject2.bin

image48.wmf
300

d

=


oleObject47.bin

image49.wmf
a


oleObject48.bin

image50.wmf
8141400


oleObject49.bin

image51.wmf
8141300


oleObject50.bin

image52.wmf
8141000


oleObject51.bin

image3.wmf
2

F

uur


image53.wmf
8142400


oleObject52.bin

image54.wmf
11

;

22

b

æö

÷

ç

÷

=

ç

÷

ç

÷

ç

èø

r


oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

1;1

a

=

r


oleObject54.bin

image56.wmf
11

;

22

d

æö

÷

ç

÷

=-

ç

÷

ç

÷

ç

èø

r


oleObject55.bin

image57.wmf
(

)

2;1

c

=-

r


oleObject56.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
a

r


oleObject57.bin

image59.wmf
b

r


oleObject58.bin

image60.wmf
0

r


oleObject59.bin

image61.wmf
.0

ab

=

rr


oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

image4.wmf
70

N


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image62.wmf
12;5;8;11;6;20;22


oleObject69.bin

image63.wmf
21

xy

+<


oleObject70.bin

oleObject4.bin

image64.wmf
(

)

0;0


oleObject71.bin

image65.wmf
(

)

0;1


oleObject72.bin

image66.wmf
(

)

2;1

-


oleObject73.bin

image67.wmf
(

)

3;7

-


oleObject74.bin

image68.wmf
Oxy


oleObject75.bin

image5.wmf
3

F

uur


image69.wmf
u2ij

=-+

rr

r


oleObject76.bin

image70.wmf
u

r


oleObject77.bin

image71.wmf
(

)

u2;1

=--

r


oleObject78.bin

image72.wmf
(

)

2;1

u

=-

r


oleObject79.bin

image73.wmf
(

)

2;1

u

=-

r


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image74.wmf
(

)

u2;1

=

r


oleObject81.bin

image75.wmf
ABC

D


oleObject82.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

1;1,3;1,2;4

ABC

-


oleObject83.bin

image77.wmf
ABC

D


oleObject84.bin

image78.wmf
(1;1)

H


oleObject85.bin

image6.wmf
203

N


image79.wmf
(2;1)

H


oleObject86.bin

image80.wmf
(2;2)

H


oleObject87.bin

image81.wmf
(1;2)

H


oleObject88.bin

image82.wmf
G


oleObject89.bin

image83.wmf
ABC

D


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image84.wmf
M


oleObject91.bin

image85.wmf
MAMBMC4MG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject92.bin

image86.wmf
MAMBMC3MG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject93.bin

image87.wmf
MAMBMCMG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject94.bin

image88.wmf
MAMBMC2MG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject95.bin

image7.wmf
M


image89.wmf
ABCD


oleObject96.bin

image90.wmf
a


oleObject97.bin

image91.wmf
O


oleObject98.bin

image92.wmf
ADAO

+

uuuruuur


oleObject99.bin

image93.wmf
3

a


oleObject100.bin

oleObject7.bin

image94.wmf
3

2

a


oleObject101.bin

image95.wmf
13

a


oleObject102.bin

image96.wmf
10

2

a


oleObject103.bin

image97.wmf
m


oleObject104.bin

image98.wmf
amb

=

rr


oleObject105.bin

image8.wmf
1

F

uur


image99.wmf
,

ab

rr


oleObject106.bin

image100.wmf
5,15

ab

==

rr


oleObject107.bin

image101.wmf
1

3

m

=


oleObject108.bin

image102.wmf
1

3

m

=-


oleObject109.bin

image103.wmf
3

m

=


oleObject110.bin

oleObject8.bin

image104.wmf
3

m

=-


oleObject111.bin

image105.wmf
1005

±


oleObject112.bin

image106.wmf
5%

d

£


oleObject113.bin

image107.wmf
10%

d

£


oleObject114.bin

image108.wmf
11%

d

£


oleObject115.bin

image9.wmf
2

F

uur


image109.wmf
5

d

£


oleObject116.bin

image110.wmf
a

r


oleObject117.bin

oleObject118.bin

image111.wmf
2,3

ab

==

rr


oleObject119.bin

image112.wmf
.3

ab

=

urr


oleObject120.bin

image113.wmf
(

)

,

ab

rr


oleObject9.bin

oleObject121.bin

image114.wmf
0

120


oleObject122.bin

image115.wmf
0

60


oleObject123.bin

oleObject124.bin

image116.wmf
3

2


oleObject125.bin

image117.wmf
1


oleObject126.bin

image10.wmf
0

30


image118.wmf
100,1

kg

±


oleObject127.bin

image119.wmf
9,9;10,2

éù

êú

ëû


oleObject128.bin

image120.wmf
9,9;10

éù

êú

ëû


oleObject129.bin

image121.wmf
9,9;10,1

éù

êú

ëû


oleObject130.bin

image122.wmf
10;10,1

éù

êú

ëû


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image123.wmf
(

)

1; 2

a

=-

r


oleObject132.bin

image124.wmf
(

)

5;7

b

=-

r


oleObject133.bin

image125.wmf
.

ab

-

rr


oleObject134.bin

image126.wmf
(

)

5;14

--


oleObject135.bin

image127.wmf
(

)

4;5

-


oleObject136.bin

image11.wmf
2

F

uur


image128.wmf
(

)

6;9

-


oleObject137.bin

image129.wmf
(

)

6;9

-


oleObject138.bin

image130.wmf
2,46532450,006

a

=±


oleObject139.bin

image131.wmf
2,4653245


oleObject140.bin

image132.wmf
2,465


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image133.wmf
2,46


oleObject142.bin

image134.wmf
2,47


oleObject143.bin

image135.wmf
2,5


oleObject144.bin

image136.wmf
a

r


oleObject145.bin

image137.wmf
b

r


oleObject146.bin

image12.wmf
3

F

uur


image138.wmf
c

r


oleObject147.bin

image139.wmf
0

r


oleObject148.bin

image140.wmf
0

aa

+=

r

rr


oleObject149.bin

image141.png
VxER, x*+3x+5<0




image142.wmf
(

)

(

)

abcabc

++=++

rr

rrrr


oleObject150.bin

image143.wmf
abba

+=+

rr

rr


oleObject12.bin

oleObject151.bin

image144.png
VxER, x*+3x+5<0




image145.wmf
00

a

+=

rr

r


oleObject152.bin

image146.wmf
(

)

1; 0


oleObject153.bin

image147.wmf
(

)

0; 1


oleObject154.bin

image148.wmf
(

)

3;–2


oleObject155.bin

image13.wmf
0

90


image149.wmf
(

)

6; 4


oleObject156.bin

image150.wmf
(

)

–1;0


oleObject157.bin

image151.wmf
(

)

1;0


oleObject158.bin

image152.wmf
(

)

2; 1


oleObject159.bin

image153.wmf
(

)

2;–1


oleObject160.bin

oleObject13.bin

image154.wmf
23

aij

=-

rr

r


oleObject161.bin

image155.wmf
i

bmj

=+

r

v

r


oleObject162.bin

image156.wmf
,

ab

r

r


oleObject163.bin

image157.wmf
6

m

=


oleObject164.bin

image158.wmf
2

3

m

=-


oleObject165.bin

image14.png




image159.wmf
6

m

=-


oleObject166.bin

image160.wmf
3

2

m

=-


oleObject167.bin

image161.wmf
ABCD


oleObject168.bin

image162.wmf
ABDC

=

uuuruuur


oleObject169.bin

image163.wmf
DABC

=


oleObject170.bin

image15.wmf
1003N


image164.wmf
ADBC

=

uuuruuur


oleObject171.bin

image165.wmf
ACBD

=

uuuruuur


oleObject172.bin

image166.wmf
BC


oleObject173.bin

image167.wmf
ABC

D


oleObject174.bin

image168.wmf
M


oleObject175.bin

oleObject14.bin

image169.wmf
3

MBMC

=

uuuruuur


oleObject176.bin

image170.wmf
1

()

2

AMABAC

=+

uuuuruuuruuur


oleObject177.bin

image171.wmf
AMABAC

=-

uuuuruuuruuur


oleObject178.bin

image172.wmf
2

AMABAC

=+

uuuuruuuruuur


oleObject179.bin

image173.wmf
13

22

AMABAC

=-+

uuuuruuuruuur


oleObject180.bin

image16.wmf
5013N


image174.wmf
M


oleObject181.bin

image175.wmf
N


oleObject182.bin

image176.wmf
P


oleObject183.bin

image177.wmf
N


oleObject184.bin

oleObject185.bin

image178.wmf
P


oleObject15.bin

oleObject186.bin

image179.wmf
MP

uuur


oleObject187.bin

image180.wmf
PN

uuur


oleObject188.bin

image181.wmf
NM

uuuur


oleObject189.bin

image182.wmf
NP

uuur


oleObject190.bin

image183.wmf
MN

uuuur


image17.wmf
10133N


oleObject191.bin

oleObject192.bin

image184.wmf
MN

uuuur


oleObject193.bin

oleObject194.bin

image185.wmf
Oxy


oleObject195.bin

image186.wmf
2

ai

=

r

r


oleObject196.bin

image187.wmf
3

bj

=-

r

r


oleObject16.bin

oleObject197.bin

image188.wmf
34

cij

=-

rr

r


oleObject198.bin

image189.wmf
34

23

cab

=--

rrr


oleObject199.bin

image190.wmf
34

23

cab

=+

rrr


oleObject200.bin

image191.wmf
34

23

cab

=-

rrr


oleObject201.bin

image192.wmf
34

23

cab

=-+

rrr


image18.wmf
50370N

+


oleObject202.bin

oleObject203.bin

image193.wmf
I


oleObject204.bin

oleObject205.bin

image194.wmf
2

BIIC

=

uuuruur


oleObject206.bin

image195.wmf
2

BIIC

=

uuruuur


oleObject207.bin

image196.wmf
32

BIIC

=

uuruur


oleObject17.bin

oleObject208.bin

image197.wmf
BIIC

=

uuruur


oleObject209.bin

image198.wmf
ABC

D


oleObject210.bin

oleObject211.bin

image199.wmf
.

ABBC

uuuruuur


oleObject212.bin

image200.wmf
2

.

2

a

ABBC

=

uuuruuur


oleObject213.bin

image19.wmf
ab

^

rr


image201.wmf
2

3

.

2

a

ABBC

-

=

uuuruuur


oleObject214.bin

image202.wmf
2

.

2

a

ABBC

-

=

uuuruuur


oleObject215.bin

image203.wmf
2

3

.

2

a

ABBC

=

uuuruuur


oleObject216.bin

image204.wmf
MN


oleObject217.bin

oleObject218.bin

image205.png
Hinh 1

Hinh 3

Hinh 2

Hinh 4




oleObject18.bin

image206.wmf
3

NMMP

=

uuuuruuur


oleObject219.bin

image207.wmf
3

NMMP

=-

uuuuruuur


oleObject220.bin

image208.wmf
1

3

NMMP

-

=

uuuuruuur


oleObject221.bin

image209.wmf
1

3

NMMP

=

uuuuruuur


oleObject222.bin

image210.wmf
(

)

1;2

a

=

r


oleObject223.bin

image20.wmf
1,2

ab

==

rr


image211.wmf
(

)

1;2

b

=-

r


oleObject224.bin

image212.wmf
(

)

4;6

a

=-

r


oleObject225.bin

image213.wmf
(

)

3;2

b

=-

r


oleObject226.bin

image214.wmf
(

)

0;2

a

=

r


oleObject227.bin

image215.wmf
(

)

0;2

b

=-

r


oleObject228.bin

oleObject19.bin

image216.wmf
(

)

4;6

a

=

r


oleObject229.bin

image217.wmf
(

)

3;2

b

=-

r


oleObject230.bin

image218.wmf
57

10

xy

x

ì

ï

+>

ï

í

ï

£

ï

î


oleObject231.bin

image219.wmf
15

5

xy

y

x

x

ì

ï

+£

ï

ï

ï

í

ï

->-

ï

ï

ï

î


oleObject232.bin

image220.wmf
31

16

xy

xy

ì

ï

+>

ï

ï

í

ï

-£

ï

ï

î


oleObject233.bin

image21.wmf
(

)

2

ab

-

rr


image221.wmf
2

22

10

xy

xy

ì

ï

+³

ï

ï

í

ï

-£

ï

ï

î


oleObject234.bin

image222.wmf
07


oleObject235.bin

image223.wmf
10


oleObject236.bin

image224.wmf
43


oleObject237.bin

image225.wmf
46


oleObject238.bin

oleObject20.bin

image226.wmf
41


oleObject239.bin

image227.wmf
37


oleObject240.bin

image228.wmf
48


oleObject241.bin

image229.wmf
45


oleObject242.bin

image230.wmf
39


oleObject243.bin

image22.wmf
(

)

ab

-

rr


image231.wmf
Oxy


oleObject244.bin

image232.wmf
(

)

(

)

(

)

2;0; 5;4; 5;1.

ABC

--


oleObject245.bin

image233.wmf
,,

ABC


oleObject246.bin

image234.wmf
ABC

D


oleObject247.bin

image235.wmf
D


oleObject248.bin

oleObject21.bin

image236.wmf
ABCD


oleObject249.bin

oleObject250.bin

image237.wmf
M


oleObject251.bin

image238.wmf
222

23

MAMBMC

++


oleObject252.bin

image23.wmf
(

)

ab

+

rr


oleObject22.bin

image24.wmf
(

)

ab

-

rr


oleObject23.bin

image25.wmf
(

)

2

ab

-

rr


oleObject24.bin

image26.wmf
(

)

ab

+

rr


oleObject25.bin

image27.wmf
(

)

2

ab

+

rr


oleObject26.bin

image28.wmf
(

)

ab

+

rr


oleObject27.bin

image29.wmf
a

r


oleObject28.bin

image30.wmf
b

r


oleObject29.bin

image31.wmf
0

r


oleObject30.bin

image32.wmf
a

r


oleObject31.bin

image1.wmf
1

F

uur


image33.wmf
b

r


oleObject32.bin

image34.wmf
..

abab

=

rrrr


oleObject33.bin

image35.wmf
(

)

...cos,

ababab

=

rrrrrr


oleObject34.bin

image36.wmf
(

)

...sin,

ababab

=

rrrrrr


oleObject35.bin

image37.wmf
(

)

...,

ababab

=

rrrrrr


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
MAB

D


oleObject37.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

1;1,3;2,2;4

ABM


oleObject38.bin

image40.wmf
E


oleObject39.bin

image41.wmf
AB


oleObject40.bin

image42.wmf
2

MABMBE

SS

DD

=


oleObject41.bin

image2.wmf
303

N


image43.wmf
5

4;

2

E

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject42.bin

image44.wmf
21

;

32

E

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject43.bin

image45.wmf
(

)

1;1

E

-


oleObject44.bin

image46.wmf
(

)

1;0

E


oleObject45.bin

image47.wmf
8141378

a

=


oleObject46.bin

